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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SYT Khánh Hòa, ngày      tháng 02 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác y tế tháng 1 và kế hoạch y tế tháng 2 năm 2019 

 
I. Công tác y tế dự phòng 

1. Các bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm 

Bảng 1: Tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm tháng 1/2019   

Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết

Zika 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bệnh tay chân miệng 21 0 327 0 138 0 138 0 -57,8 0,0 557,1 0,0

Sốt xuất huyết 268 0 816 0 2.147 0 2.147 0 163,1 0,0 701,1 0,0

Tả (A00), dịch hạch 

(A20), bại liệt, than, 

bạch hầu, vàng da, 

ho gà, Uốn ván SS

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uốn ván khác 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Viêm màng não do 

não mô cầu (A39.0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Viêm não Virut 

(A83-A89)
3 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Viêm gan Virut A 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Viêm gan Virut B 11 0 8 0 3 0 3 0 0,0 0,0 -72,7 0,0

Viêm gan Virut C 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Viêm gan Virut (B15-

B19)
85 0 37 0 24 0 24 0 0,0 0,0 -71,8 0,0

Sốt rét 5 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Năm 2018 Năm 2019 So với 

tháng trước 

(%)

So với cùng 

kỳ (%)Tháng 12Tên dịch bệnh
Cộng dồn 1 

tháng
Tháng 1 Tháng 1

 

- Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, 

chống dịch bệnh năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019; Chỉ đạo các đơn vị 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội năm 

2019; Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xin tiếp nhận tài trợ của Tổ chức Population 
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Services International (PSI) tại Việt Nam với dự án “ Tăng cường sự đóng góp của 

khối tư nhân tư nhân trong quản lý ca bệnh sốt rét và loại trừ bệnh sốt rét tiểu vùng 

Sông Mê Kông” tại tỉnh Khánh Hòa.  

- Trình UBND tỉnh công nhận các xã, phường, thị trấn đạt mô hình điểm về an 

toàn thực phẩm năm 2018; Trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá 

nhân Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2018 và triển khai kế 

hoạch năm 2019 cho tập thể và cá nhân Tỉnh Đoàn Khánh Hòa.  

2. Hoạt động tiêm chủng mở rộng 

Bảng 3: Công tác tiêm chủng mở rộng tháng 1/2019 

Tháng 1 Tháng 12  KH năm Tháng 1
CD 1 

Tháng

Số TE < 1 tuổi được tiêm đủ liều 1.577 1.391 20.270 972 972

Số TE 18 tháng được tiêm sởi mũi 2 1.480 1.301 19.421 963 963

Số PNCT tiêm UV 2 (+) 1.516 1.512 20.403 1.257 1.257

Số PN 15 - 35 tiêm UV 2 50 0 13.781 0 0

Số PN 15 - 35 tiêm UV 2+ 150 0 11.153 0 0

Chỉ tiêu

Năm 2018 Năm 2019

 

Nhận xét: 

Trẻ em <1 tuổi tiêm đủ liều giảm 30,1% so với tháng trước và giảm 38,4% so 

cùng kỳ; Số TE 18 tháng được tiêm sởi mũi 2 giảm 26% so tháng trước và giảm 

35% so cùng kỳ; Số PNCT tiêm UV2 (+) giảm 16,9% so với tháng trước và giảm 

17,1% so với cùng  kỳ.  

- Chỉ đạo TTYT Dự phòng tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ em từ 1 – 5 tuổi năm 2018 – 2019 

trên địa bàn tỉnh.  

4. Hoạt động chăm sóc SKSS 

 Trong tháng 1 năm 2019 có 13.781  lượt khám phụ khoa, tăng 1,7% so tháng 

trước (13.551 lượt) và giảm 11,8% so cùng kỳ (15.624 lượt T1/2018); Có 7.925 lượt 

điều trị phụ khoa, tăng 19,3% so tháng trước (6.642 lượt tháng 12/2018) và giảm 

6,4% so cùng kỳ (8.468 lượt T1/2018). Không có tử vong mẹ, không có ca mắc tai 

biến sản khoa (Tháng 12/2018 có 11 ca TBSK trong đó: 6 ca băng huyết, và 3 ca sản 

giật và 2 ca nhiễm trùng sau đẻ).  

- Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần 

phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2018. 
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III. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

Trong tháng 1/2019 không xảy vụ ngộ độc, có 24 ca mắc rối loạn thức ăn, 

giảm 27,3% so tháng trước (33 ca) và giảm 42,9% so cùng kỳ (42 ca mắc T1/2018).  

- Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018 

và kế hoạch hoạt động năm 2019.  

IV. Công tác phòng chống HIV/AIDS 

Bảng 7: Tình hình nhiễm HIV/AIDS tháng 1/2019 

Tháng 1 Tháng 12  KH năm Tháng 1
CD 

Tháng 1

Số người nhiễm HIV mới 16

Tích lũy từ đầu năm 16 33 180 13 13

Số người nhiễm HIV tích lũy 2.120 2.229 2.242 2.242

Số bệnh nhân AIDS mới 10 130

Tích lũy từ đầu năm 10 55 8 8

Số bệnh nhân AIDS tích lũy

Số tử vong do AIDS mới 0 0 60

Tích lũy từ đầu năm 0 32 2 2

Số tử vong do AIDS tích lũy 1.155 1.187 1.189 1.189

Chỉ tiêu

Năm 2018 Năm 2019

 

- Báo cáo về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế về khám bệnh, chữa bệnh, 

bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS theo Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 

26/10/2018 của Bộ Y tế.  

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV viêm 

gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018 – 2030 trên địa bàn 

tỉnh; Hướng dẫn cho các đơn vị tạm thời sử dụng thuốc ARV điều trị cho trẻ em, TT 

PC HIV/AIDS làm đầu mối và điều phối thuốc AR, các TTYT huyện, thị, thành phố, 

các bệnh viện và TT CSSKSS phối hợp với TT PC HIV/AIDS đảm bảo thuốc điều 

trị cho trẻ em tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS. 
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V. Công tác khám chữa bệnh 

Bảng 8: Kết quả công tác khám chữa bệnh tháng 1/2019 

Tháng 1 Tháng 12 KH năm Tháng 1 CD Tháng 1

Số lần khám bệnh 309.143 310.062 3.036.700 297.403 297.403

Số BNĐT nội trú 22.763 22.960 170.903 21.632 21.632

Số người phẫu thuật 2.069 2.187 18.040 2.087 2.087

Chỉ tiêu

Năm 2018 Năm 2019

 

 Nhận xét: Số lần khám bệnh giảm 4,1% so với tháng trước và giảm 3,8% so 

cùng kỳ; Số người điều trị nội trú giảm 5,8% so với tháng trước và giảm 5% so với 

cùng kỳ; Số lần phẫu thuật giảm 4,6% so với tháng trước và  tăng 1% so với cùng 

kỳ. 

- Ban hành Kế hoạch hoạt động các dự án về an toàn thực phẩm thuộc 

Chương trình Mục tiêu Y tế. 

- Sở Y tế triển khai phẫu thuật Phaco cho TTYT Ninh Hòa, Phẫu thuật Phaco 

và cắt mộng thịt tại TTYT Diên Khánh năm 2019; Công bố rộng rãi về việc Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng là cơ sở 

thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.  

- Báo cáo cho UBND tỉnh về công tác tiếp và làm việc với đoàn Sở Y tế tỉnh 

Atapư (Lào). Hai bên đã ký kết Biên bản hợp tác về lĩnh vực y tế giữa Sở Y tế tỉnh 

AtaPư và Sở Y tế Khánh Hòa. 

- Báo cáo cho Cục Quản lý Dược về việc quản lý các cơ sở bán buôn thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp chứa tiền chất 

năm 2018. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế công và y tế tư nhân Triển khai thực hiện các quy 

định tại Nghị định 155/NĐ-CP và các quy định về GMP, GSP về thực hành tốt bảo 

quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.  

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các công ty Dược, các nhà thuốc tư nhân 

trên địa bàn về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở 

bán lẻ thuốc.  

VI. Các mặt công tác khác  

- Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2018 và triển khai Kế 

hoạch công tác năm 2019. 

- Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban y tế công tư, triển khai Quy chế phối hợp 

giữa các cơ sở y tế công và tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Ban hành Kế hoạch Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính Sở Y tế 
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nhằm mục tiêu hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

- Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trật tự 

trong dịp Tết Kỷ Hợi và trong năm 2019, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp 

trên tăng cường rà soát, xử lý đối với các địa chỉ bị lộ, lọt thông tin và kiểm tra, đánh 

giá an toàn thông tin đối với hệ thống thư điện tử tại các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, 

phòng chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (APT). 

- Sở Y tế hướng dẫn triển khai hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh (CDC).  

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động các dự án thuộc CTMT Y tế - Dân số năm 

2019 và giai đoạn 2016 – 2020; Trình UBND tỉnh về việc tăng cường ổn định tổ 

chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo Quyết định số 

1125/QĐ-TTg ngày 30/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị Quyết số 21-NQ/TW 

ngày 25/10/2018 của BCHTW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và 

Công văn số 7460/BYT-TCDS ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế về tăng cường ổn định 

tổ chức, bộ máy làm Công tác Dân số KHHGD ở điạ phương.  

VII. Công tác trọng tâm tháng 2/2019 

- Sở Y tế tổ chức kiểm tra thực tế, giám sát công tác phòng chống dịch, dịch 

sốt xuất huyết Dengue, dịch bệnh tay chân miệng, dịch bệnh sốt rét, dịch Sởi và các 

bệnh dịch nguy hiểm khác; Tổ chức Kiểm tra hệ YTDP trên địa bàn tỉnh (Trung tâm 

phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét - 

ký sinh trùng - côn trùng, Trung tâm Kiểm dịch y tế). 

-  Tiếp tục thực hiện thẩm định kỹ thuật khám chữa bệnh phân tuyến; Thẩm 

định các cơ sở hành nghề y tế tư nhân; Triển khai hoạt động BQL Khám chữa bệnh 

người  nghèo; Kiểm tra, giám sát, báo cáo các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.  

- Trình kế hoạch đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao giai đoạn 2019 – 

2021; Theo dõi giám sát ADR tăng cường các hoạt động cảnh giác dược và thông tin 

thuốc, giám sát thuốc tại đơn vị; Tham mưu cấp, cấp lại, đổi chứng chỉ hành nghề, 

giấy phép hoạt động và các loại giấy chứng nhận: GSP, GPP, GDP; Tham muu cấp, 

cấp 10 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (Nghị định 93/2016/ND-

CP); Tham mưu tổ chức hội nghị về công tác Dược bệnh viện; Tham mưu tổ chức 

đối thoại với doanh nghiệp Dược.   

- Tiếp tục triển khai công tác Hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế, vận động 

các cá nhân, tổ chức phi chính phủ tiếp tục tài trợ và chuyển giao công nghệ kỹ thuật 

trong y học và các trang thiết bị cho ngành y tế. 

- Triển khai kiểm tra tài chính các đơn vị, tiếp tục triển khai và theo dõi TT 39 

về giá dịch vụ y tế, tiếp tục mua sắm trang thiết bị cho ngành, kiểm tra công tác quản 

lý tài sản ở các đơn vị.  
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- Triển khai các cuộc thanh, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã 

được Giám đốc Sở phê duyệt tại QĐ số 927/QĐ-SYT ngày 18/10/2017 và theo chỉ 

đạo đột xuất của UBND tỉnh, Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM  ĐỐC                                                           
- VP Tỉnh Ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                               

- UBND Tỉnh (để b/c) (VBĐT); 

- Các Sở khối thi đua (VBĐT);  

- Phòng PA83 (Công an tỉnh);          

- Cục Thống kê (VBĐT);  

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng ban, CĐN (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHTC. (NgH) 
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